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QUYẾT ĐỊNH 

 Ban h nh    hoạch Hoạt  ộn       so t thủ tục h nh chính  

của Sở N oạ  vụ nă  2024 

GIÁM ĐỐC SỞ NGOẠI VỤ TỈNH QUẢNG BÌNH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về 

kiểm soát thủ tục hành chính, Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 và 

Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ về 

tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành 

chính; 

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về 

thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành 

chính và Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của 

Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ 

tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ quy 

định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước; 

Căn cứ Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về 

thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; 

Căn cứ Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ về phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 

thông trong giải quyết thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng 

Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ giải quyết thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng 

Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghi định số 61/2018/NĐ-

CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong 

giải quyết thủ tục hành chính; 

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=204659
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=204659
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=204659
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=204659
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Căn cứ Quyết định số 23/2022/QĐ-UBND ngày 14/6/2023 của UBND tỉnh 

Quảng Bình về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Bình; 

Căn cứ Quyết định số 1245/QĐ-UBND ngày 18/01/2024 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Quảng Bình ban hành Kế haochj hoạt động kiểm soát thủ tục hành 

chính của tỉnh Quảng Bình năm 2024; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Đ  u    Ban h  h     the  Qu  t    h        h  ch h  t   ng  iể  s át 

thủ tục h  h chí h (TTHC) của Sở Ng  i vụ tỉ h Quả g Bì h  ă  2024. 

Đ  u 2  Gia  Vă  phò g Sở hướ g dẫ , the  dõi,  ô   ốc,  iể  tra, tổ g 

hợp việc thực hiệ   iể  s át thủ tục h  h chí h t i các phò g, b  phậ  thu c Sở 

v  bá  cá    t quả về Vă  phò g UBND tỉ h (phò g  STTHC) the  qu     h; 

phò g, b  phậ  có trách  hiệ  thực hiệ  các  hiệ  vụ quả  lý  h   ước về 

 iể  soát thủ tục h  h chí h  ược gia  t i    h  ch     v  bá  cá    t quả về 

Vă  phò g Sở the  qu     h.  

Đ  u 3  Qu  t    h     có hiệu lực  ể từ  g    ý ban hành. 

Đ  u 4. Chá h Vă  phò g, Trưở g phò g Nghiêp vụ và các tập thể, cá 

nhân có liên qua  ch u trách  hiệ  thi h  h Qu  t    h    ./. 

Nơi nhận: 

- Như  iều 3;                                                                                       

- UBND tỉ h ( ể bá  cá );  

- VPUBND tỉ h;                                                                  
- Lã h     Sở;       

- Tra g thô g ti   iệ  tử Sở; 

-  Phò g Nghiệp vụ; 

- B  phậ    t cửa của Sở; 

- Lưu: VT, VP.N. 

  

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

N uyễn Thị Hươn  G an  

 

 



UBND TỈNH QUẢNG BÌNH                                                                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

         SỞ NGOẠI VỤ                                                                                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 Ế HOẠCH 

Hoạt  ộn       so t thủ tục h nh chính của Sở N oạ  vụ nă  2024 

(Ban hành kèm theo Quyết định số           /QĐ-SNgV ngày      /01/2024 của Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Bình) 
 

STT Nh ệ  vụ   t quả côn  v ệc 
Phòng, bộ phận 

thực h ện 

Thờ    an thực 

h ện 

I Ho n th ện hệ thốn  văn bản ph p lý v  chỉ  ạo, tr  n  ha  

1 
Ba  h  h các vă  bả  

chỉ    , triể   hai 

Ba  h  h các vă  bả  chỉ    , triể   hai,  ô   ốc thực hiệ  các 

 hiệ  vụ cải cách TTHC. 

Vă  phò g Sở Thườ g xu ê  

tr  g  ă  

2024 

II      so t v ệc ban h nh c c văn bản QPPL có chứa quy  ịnh v  TTHC  

1 

Thực hiệ  qu  trình 

 á h giá tác    g, lấ  ý 

 i  , thẩ     h  ối với 

qu     h về TTHC 

 ược phâ  cấp ch  tỉ h 

ba  h  h thu c lĩ h 

vực  ối  g  i (  u có). 

Giải trì h về thẩ  qu ề  ba  h  h, sự cầ  thi t, tí h hợp lý, hợp 

pháp của các qu     h về TTHC tr  g hồ sơ dự thả  vă  bả  

QPPL; gửi lấ  ý  i   Vă  phò g UBND tỉ h. 

Vă  phò g chủ 

trì, phò g Nghiệp 

vụ phối hợp  

Thườ g xu ê  

tr  g  ă   

III Đổ   ớ  to n d ện v ệc   ả  quy t TTHC, cun  cấp dịch vụ côn  trực tuy n  ắn vớ  chuy n  ổ  số 

1 
Cô g bố, công khai 

TTHC 

Thườ g xu ê  r  s át, cập  hật, trì h UBND tỉ h cô g bố TTHC 

" ầ   ủ, chí h xác,   p thời";  ả  bả  thố g  hất với TTHC của 

B  chu ê   g  h cô g bố, cô g  hai trê  Cổ g d ch vụ cô g 

(DVC) quốc gia. 

Vă  phò g chủ 

trì, phò g Nghiệp 

vụ phối hợp 

Thườ g xu ê  

tr  g  ă   
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STT Nh ệ  vụ   t quả côn  v ệc 
Phòng, bộ phận 

thực h ện 

Thờ    an thực 

h ện 

Cô g  hai   p thời,  ầ   ủ TTHC dưới hì h thức bả g  iê    t 

v   ó g th  h Sổ hướ g dẫ  t i  ơi ti p  hậ  hồ sơ. 

2 

Đổi  ới  ô hì h,  â g 

ca  hiệu quả,  ă g suất 

la     g của B  phậ  

M t cửa t i Sở  

- Ti p tục r  s át, sắp x p l i B  phậ  M t cửa  ể  ưa 100% 

TTHC ra ti p  hậ  hồ sơ, trả   t quả t i B  phậ  M t cửa  
Vă  phò g, phò g 

Nghiệp vụ 

Thườ g xu ê  

tr  g  ă   
- Giả  thời gia  chờ  ợi tru g bì h /01 lượt gia  d ch của  gười 

dân, tổ chức, d a h  ghiệp tối đa 15 phút. 

3 
H    th  h việc số hóa 

hồ sơ,   t quả TTHC 

- Số hóa 100% kết quả TTHC  ể trả   t quả bả   iệ  tử ch  cá 

 hâ , tổ chức the  Ngh     h số 45/2020/NĐ-CP. 

Vă  phò g, phò g 

Nghiệp vụ 

Thườ g xu ê  

tr  g  ă   

 - Số hóa tối thiểu 80% hồ sơ, giấ  tờ cầ  tái sử dụ g the  Ngh  

   h số 107/2021/NĐ-CP v  Đề á  468; ba  gồ  cả hồ sơ gửi liê  

thô g, dự thả  vă  bả  trì h cơ qua  cấp trê  phê du ệt.  

H    th  h việc số hóa   t quả giải qu  t TTHC  a g  ược quả  

lý, lưu trữ bằ g vă  bả  giấ  trước  â  the  Ngh     h số 

45/2020/NĐ-CP. 

4 

Ti p tục tái cấu trúc 

các qu  trì h  iệ  tử 

giải qu  t TTHC/ cu g 

cấp DVC trực tu   ; 

 ổi  ới việc quả  lý, 

  t  ối,  hai thác, tái 

sử dụ g dữ liệu tr  g 

giải qu  t TTHC 

Ti p tục r  s át, tái cấu trúc các qu  trì h  iệ  tử;  iệ  tử hóa  ẫu 

 ơ , tờ  hai v  tái sử dụ g dữ liệu: 

+ Cu g cấp DVC trực tu     ối với 100% TTHC (trừ TTHC    

pháp luật qu     h tất cả các bước  ều phải thực hiệ  trực ti p). 

Tr  g  ó, tỷ lệ DVC trực tu    t    trì h chi   tối thiểu 80% 

DVC trực tu   . 

+ Ti p tục lựa chọ    t số TTHC  ể xâ  dự g thí  iể  DVC trực 

tu    chỉ  hậ  hồ sơ trực tu    h ặc d  cá  b    t cửa hỗ trợ 

 hập hồ sơ trực tu    từ hồ sơ giấ  của cá  hâ , tổ chức  ã   p. 

Vă  phò g, phò g 

Nghiệp vụ 

Thườ g 

xuyên trong 

 ă ; bá  cá  

  t quả r  

s át,  ô   ốc 

trước ngày 

30/6/2024 
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STT Nh ệ  vụ   t quả côn  v ệc 
Phòng, bộ phận 

thực h ện 

Thờ    an thực 

h ện 

+ Ti p tục r  s át các biểu  ẫu tươ g tác (e-form) v  hồ sơ  iệ  

tử tr  g qu  trì h giải qu  t TTHC/ cu g cấp DVC trực tu   ; 

 ả  bả  tỷ lệ TTHC có  hai thác, sử dụ g l i thô g ti , dữ liệu số 

hóa   t tối thiểu 60%. 

Hướ g dẫ , hỗ trợ lầ   ầu, giúp tổ chức, cá  hâ    p hồ sơ trực 

tu   , tha h t á  trực tu   : 

- Tỷ lệ hồ sơ trực tu    phát si h của từ g DVC trực tu    tối 

thiểu đạt 70%;  

- Tỷ lệ tha h t á  trực tu    s  với hồ sơ TTHC có phí, lệ phí tối 

thiểu đạt 50%. 

Thực hiệ  ti p  hậ  hồ sơ, trả   t quả qua d ch vụ bưu chí h cô g 

ích gắ  với triể   hai hỗ trợ cá  hâ , tổ chức thực hiệ  DVC trực 

tu    t i các  iể  phục vụ Bưu  iệ . 

Vă  phò g chủ trì, 

phối hợp với Bưu 

 iệ  tỉ h 

Nă  2024 

  t  ối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa Cổ g DVC/ CSDL của 

quốc gia/ B  chu ê   g  h với Hệ thố g thô g ti  giải qu  t 

TTHC tỉ h. 

Vă  phò g chủ trì, 

phối hợp với Sở 

TTTT 

The  l  trì h 

của Chí h 

phủ v  

B /ngành 

5 

Nâ g cấp, h    thiệ  

h  tầ g  ỹ thuật v   ầu 

tư tra g thi t b  cô g 

 ghệ thô g ti  thi t   u 

phục vụ thực hiệ  

TTHC trê   ôi trườ g 

 iệ  tử 

Ti p tục  ầu tư tra g thi t b  cô g  ghệ thô g ti  thi t   u ( á  vi 

tí h,  á  sca , thi t b   ầu cuối,   t  ối    g bă g r  g…)  ể 

 ả  bả  việc thực hiệ  TTHC trê   ôi trườ g  iệ  tử và cung 

cấp DVC trực tu   . 

Vă  phò g Sở chủ 

trì tha   ưu 

Tr  g  ă  

2024 
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STT Nh ệ  vụ   t quả côn  v ệc 
Phòng, bộ phận 

thực h ện 

Thờ    an thực 

h ện 

6 

Giá  sát,  á h giá chất 

lượ g giải qu  t 

TTHC/ cu g cấp DVC 

trực tu    

- Nâ g ca  16 chỉ số Đá h giá thực hiệ  TTHC, DVC the  Qu  t 

   h số 766/QĐ-TTg. Theo dõi, giá  sát việc ti p  hậ , giải qu  t 

TTHC, cập  hật hồ sơ, số hóa   t quả TTHC, cu g cấp DVC trực 

tu   , tha h t á  trực tu    v  cô g bố, cô g  hai TTHC; chấ  

chỉ h tì h tr  g hồ sơ tồ   ọ g, chậ  trễ  é  d i. 

 

Vă  phò g, phò g 

Nghiệp vụ, B  

phậ    t cửa 

Thườ g xu ê  

tr  g  ă   

Mức    h i lò g tr  g ti p  hậ , giải qu  t TTHC của  gười dâ , 

d a h  ghiệp   t tỷ lệ tối thiểu 90% 
Hàng Quý 

IV Tăn  cườn  tr ch nh ệ    ả  trình v  t  p nhận, xử lý phản  nh,    n n hị của c  nhân, tổ chức v  doanh n h ệp 

 

 

 

1 

Tă g cườ g trách 

 hiệ  giải trì h tr  g 

quá trì h giải qu  t 

TTHC v  ti p  hậ , xử 

lý phả  á h,  i    gh  

của cá  hâ , tổ chức, 

d a h  ghiệp 

Nêu rõ lý d  bằ g  ẫu phi u /vă  bả  tr  g các trườ g hợp  êu 

cầu bổ su g, h    thiệ  hồ sơ, từ chối giải qu  t h ặc giải qu  t 

hồ sơ quá h  ;  í h     file lê  Hệ thố g thô g ti    t cửa  iệ  

tử. 

Vă  phò g, phò g 

Nghiệp vụ, B  

phậ    t cửa  

Thườ g xu ê   

tr  g  ă   

Niê    t cô g  hai   i du g hướ g dẫ  v    a chỉ Tra g thô g 

ti   iệ  tử của Sở Ng  i vụ, email, Website v  số  iệ  th  i ti p 

 hậ  phả  á h,  i    gh  của t i   a  iể  ti p  hậ  TTHC 

Tổ chức ti p  hậ , xử lý   p thời phả  á h,  i    gh  gửi     Sở 

Ng  i vụ, Vă  phò g Sở h ặc gửi qua Hệ thố g ti p  hậ , xử lý 

phả  á h,  i    gh  trê  Tra g thô g ti   iệ  tử của Sở. 

V R  so t,    n n hị  ơn   ản hóa TTHC v  h ện  ạ  hóa phươn  thức chỉ  ạo,    u h nh 

1 R  s át TTHC   i b  

tr  g hệ thố g h  h 

Tổ chức r  s át, phê du ệt v  thực thi phươ g á   ơ  giả  hóa 

TTHC   i b  the  Qu  t    h số 1085/QĐ-TTg ngày 15/9/2022 
 

The  ti       

t i    h  ch 
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STT Nh ệ  vụ   t quả côn  v ệc 
Phòng, bộ phận 

thực h ện 

Thờ    an thực 

h ện 

chí h  h   ước giai 

     2022-2025.   

của Thủ tướ g Chí h phủ v     h  ch số 2023/KH-UBND ngày 

31/10/2022 của UBND tỉ h.   
Vă  phò g Sở 

chủ trì, phò g 

Nghiệp vụ v  B  

phậ    t cửa 

phối hợp 

số 2023/KH-

UBND 

2 

Rà soát các qu     h 

pháp luật về TTHC cò  

vướ g  ắc, bất cập. 

Vă  bả   i    gh  phươ g á   ơ  giả  hóa, sửa  ổi, bổ su g h ặc 

bãi bỏ TTHC, tr  g  ó: Nêu cụ thể các qu     h pháp luật về 

TTHC cò  vướ g  ắc, bất cập, phiề  h ;  ề xuất cụ thể   i du g 

 i    gh  sửa  ổi, bổ su g, bãi bỏ. 

Vă  phò g Sở 

chủ trì, phò g 

Nghiệp vụ v  B  

phậ    t cửa 

phối hợp 

Trước  g   

30/9/2024 

3 

Hiệ    i hóa phươ g 

thức chỉ    ,  iều h  h 

phục vụ  gười dâ , 

d a h  ghiệp the  

Ngh  qu  t số 131/NQ-

CP ngày 06/10/2022 

của Chí h phủ. 

Ti p tục triể   hai các  hiệ  vụ  ẩ     h cải cách TTHC v  hiệ  

  i hóa phươ g thức chỉ    ,  iều h  h phục vụ  gười dâ , d a h 

 ghiệp t i Ngh  qu  t số 131/NQ-CP v  Phụ lục     the  Cô g 

vă  số 1967/UBND- STT  g   24/10/2022 của UBND tỉ h. 

Vă  phò g Sở, 

phòng Nghiệp vụ 

v  B  phậ    t 

cửa  

The  ti        

t i Ngh  qu  t 

131/NQ-CP 

Cô g vă  

1967/UBND-

KSTT 

Thực hiệ  bá  cá   iệ  tử trê  Hệ thố g thô g ti  bá  cá  the  

Qu  t    h số 3045/QĐ-UBND  g   08/11/2022 của UBND tỉ h 
Vă  phò g Sở 

Thườ g xu ê      

tr  g  ă  

Đạt 100% tỷ lệ xử lý vă  bả , hồ sơ cô g việc (trừ hồ sơ  ật) 

trê   ôi trườ g    g. 

Vă  phò g Sở, 

phò g Nghiệp vụ 

v  B  phậ    t 

cửa  

Thườ g xu ê      

tr  g  ă  

VI Côn  t c      tra v  c c nh ệ  vụ  h c 
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STT Nh ệ  vụ   t quả côn  v ệc 
Phòng, bộ phận 

thực h ện 

Thờ    an thực 

h ện 

1 
Tổ chức  iể  tra h  t 

   g  iể  s át TTHC. 
Tự tổ chức Đ     iể  tra t i các phò g, b  phậ  Vă  phò g Sở 

Nă  2024 

2  
Tập huấ   ghiệp vụ về 

cải cách TTHC. 

Tha  gia các lớp tập huấ   ỹ  ă g,  ghiệp vụ về cải cách TTHC 

ch  cá  b , cô g chức, viê  chức d  cơ qua  có thẩ  qu ề  tổ 

chức 

Vă  phò g Sở, 

phòng Nghiệp vụ 

v  B  phậ    t 

cửa 

3 
Thực hiệ  ch     bá  

cá     h  ỳ. 

Bá  cá     h  ỳ trê  Hệ thố g thô g ti  bá  cá  the  Thô g tư số 

01/2020/TT-VPCP. 

Vă  phò g Sở, 

B  phậ    t cửa 

The  ch       

báo cáo 
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